
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ 
KHÁNH VĨNH THỜI KHÓA BIỂU

KHOA CNKT - NGHIỆP VỤ HỌC KỲ I     NĂM HỌC 2024 - 2025
Áp dụng từ Tuần: 2 ngày 09/09/2024

Lớp: CBMA K7 CBMA K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết CBMA K7

Sáng

Chế biến món Á
Thầy Thỉnh 

giảng TH 1-4

Chế biến món Á
Thầy Thỉnh 

giảng TH 1-4

Chế biến món Á
Thầy Thỉnh 

giảng TH 1-4

Chế biến món Á
Thầy Thỉnh 

giảng TH 1-4 CBMA K7

Lớp: NVNH K7 NVNH K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết NVNH K7

Sáng

Thực hành 
Nghiệp vụ pha 
chế và phục vụ 

đồ uống
Thầy Thỉnh 
giảng TH 

NVNH

1-4

Thực hành 
Nghiệp vụ pha 
chế và phục vụ 

đồ uống
Thầy Thỉnh 
giảng TH 

NVNH

1-4

Thực hành 
Nghiệp vụ pha 
chế và phục vụ 

đồ uống
Thầy Thỉnh 
giảng TH 

NVNH

1-4

Nghiệp vụ chế 
biến món ăn
Thầy Thỉnh 

giảng TH
1-4 NVNH K7

Lớp: KTXD K7 KTXD K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết KTXD K7

Sáng

Trát, láng
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-4

Trát, láng
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-4

Trát, láng
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-4

Trát, láng
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-4 KTXD K7

Lớp: MTT K7 MTT K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết MTT K7



TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ 
KHÁNH VĨNH THỜI KHÓA BIỂU

KHOA CNKT - NGHIỆP VỤ HỌC KỲ I     NĂM HỌC 2024 - 2025
Áp dụng từ Tuần: 2 ngày 09/09/2024

Sáng

May áo Jacket
Cô Mai Thị 

Linh 1-4

May áo Jacket
Cô Mai Thị 

Linh 1-4

Thiết kế váy, áo 
váy

Cô Mai Thị 
Linh

1-4 MTT K7

Lớp: ĐCN K7 ĐCN K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết ĐCN K7

Sáng

Trang bị điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-4

Trang bị điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-4

Trang bị điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-4

Trang bị điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-4

Trang bị điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-4 ĐCN K7

Lớp: CNTT K7 CNTT K7

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết CNTT K7

Sáng

Lắp ráp, cài đặt 
và bảo trì máy 

tính
Thầy Mai 

Thanh Khoa

1-4

Lắp ráp, cài đặt 
và bảo trì máy 

tính
Thầy Mai 

Thanh Khoa

1-4

Lắp ráp, cài đặt 
và bảo trì máy 

tính
Thầy Mai 

Thanh Khoa

1-4 CNTT K7

Khánh Vĩnh, ngày 6 tháng 9 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG P. ĐÀO TẠO - QUẢN SINH KHOA GDNN

Kiều Xuân Khiêm Đỗ Thị Hương Lan Ngô Hoàng Anh


